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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4A3 

TUẦN HỌC THỨ 30 (Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 12/04/2024) 

 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

8/4 

BUỔI 

SÁNG 

1 88 HĐTN SHDC: Chung tay bảo vệ cảnh quan địa phương  

2 204 Tiếng Việt Đọc: Những cánh buồm  Máy tính 

3  Tiếng Anh Unit 8: My friend and I – Lesson 1.1  

4 147 Toán Bài 61. Phép trừ phân số (T3) Máy tính 

BUỔI 

CHIỀU 

1 59 LS & ĐL Bài 25. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ (T1) Máy tính 

2  HDH Hoàn thành bài Máy tính 

3 30 Đạo đức Bài 8: Quý trọng đồng tiền (T4) Máy tính 

4  HDH* Hoàn thành bài Máy tính 

3 
 

9/4 

BUỔI 

SÁNG 

1 205 Tiếng Việt Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn miêu tả cây cối Máy tính 

2  Dynet   

3  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách, xem video thuộc chủ đề  

4 148 Toán Bài 62. Luyện tập chung (T1) Máy tính 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Tiếng Anh Unit 8: My friend and I – Lesson 1.2  

2 59 Khoa học Bài 28. Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe (T2) Máy tính 

3 30 Công nghệ Bài 11. Làm đèn lồng (T1) Máy tính 

4  HDH  Hoàn thành bài Máy tính 

4 
 

10/4 

BUỔI 

SÁNG 

1 206 Tiếng Việt Đọc: Cái cầu Máy tính 

2 207 Tiếng Việt Đọc: Cái cầu Máy tính 

3 149 Toán Bài 62. Luyện tập chung (T2) Máy tính 

4  Tiếng Anh Unit 8: My friend and I – Lesson 1.3  

BUỔI 

CHIỀU 

1  GDTC 
Ôn di chuyển dẫn bóng đổi hướng- Trò chơi: “Dẫn bóng luồn cọc 

tiếp sức” 
 

2  Tin Bài 28. Nhóm lệnh bút vẽ  

3 60 LS&ĐL Bài 25. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ (T2) Máy tính 

5 
 

11/4 

BUỔI 

SÁNG 

1 208 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Dấu ngoặc đơn Máy tính 

2 150 Toán Bài 62. Luyện tập chung (T3) Máy tính 

3  GDTC 
Bài 3: Tại chỗ chuyền, bắt bóng bật đất 2 tay trước ngực- Trò chơi: 

“Chuyền bóng chính xác” 
 

4 89 HĐTN Hoạt động theo chủ đề: Khảo sát thực trạng cảnh quan địa phương. Máy tính 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Dynet   

2  Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo  

3 60 Khoa học Bài 29. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (T1) Máy tính 

6 
 

12/4 

BUỔI 

SÁNG 

1  Mĩ thuật Tranh về hoạt động vì cộng đồng  

2  Tiếng Anh Unit 8: My friend and I – Lesson 2.1  

3 209 Tiếng Việt  Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối Máy tính 

4 151 Toán  Bài 63. Phép nhân phân số (T1) Máy tính 

BUỔI 

CHIỀU 

1 210 Tiếng việt Nói và nghe: Kể chuyện Về quê ngoại Máy tính 

2  HDH Hoàn thành bài Máy tính 

3 90 HĐTN Kết quả khảo sát thực trạng cảnh quan địa phương. Máy tính 

                     Số lượt sử dụng ĐD: 25  

 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 27 tháng 3 năm 2024 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 

 

             Trần Thị Thanh Hương 


